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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TƯ PHÁP 

  
Số:         /BC - STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc 

 
             Lào Cai,  ngày       tháng   năm 2023 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2023 

 

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Công tác tham mưu: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Kế hoạch thực 

hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành 

Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai1 ; Quyết định công bố Danh mục 36 thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai2.  

2. Công tác chỉ đạo, điều hành:  

Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực 

và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023; Kế hoạch kiểm tra công 
tác bồi thường nhà nước năm 20233 

II KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 5 NĂM 2023 

1. Công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản Quy phạm pháp luật 

Xây dựng dự thảo Nghị quyết mức chi cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật. 

Tham gia ý kiến xong 16/18 dự thảo văn bản (đang thực hiện tham gia ý kiến đối 

với 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật); thực hiện thẩm định xong 09 hồ sơ đề 

nghị thẩm định dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Thực hiện tự kiểm tra đối với 04 Quyết định4 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

ban hành; thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 04 văn bản quy phạm pháp luật 

do UBND thị xã Sa Pa, UBND thành phố Lào Cai ban hành gửi đến. 

2. Công tác Theo dõi thi hành pháp luật và Công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính 

Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Đổi mới 

nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai5. 

                                                 
1Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 05/5/2023. 
2Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 
3Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 05/5/2023; Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 08/5/2023  
4Kết quả: Qua kiểm tra cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đều đúng thẩm quyền về 
hình thức và thẩm quyền về nội dung;   
5Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 10/5/2023  
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Nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với 08 dự thảo văn bản6 do các đơn vị gửi đến 

Nghiên cứu tham gia ý kiến đối với 16 hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện 

dự án Danh lam thắng cảnh Quốc gia  núi Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

Nghiên cứu, đề xuất tham gia ý kiến đối với 08 hồ sơ7 xử lý vi phạm hành chính 

do Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan gửi đến và ban hành 08 văn bản8 tham gia ý 
kiến đối với các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.  

Đang thực hiện nghiên cứu tham gia ý kiến dự thảo: giao nhiệm vụ quản lý hoạt 

động của Khu du lịch Quốc gia Sa Pa; Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; Đề án kiện 

toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lào Cai; Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và 

Viện kiểm sát nhân dân, chuẩn bị nội dung họp. 

Phối hợp xem xét giải quyết đề nghị của UBND huyện Bát Xát. Tổ chức Hội 

nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý xử lý VPHC tại huyện Si Ma Cai cho 70 đại 

biểu. 

3. Công tác Hành chính – Bổ trợ Tư pháp 

3.1. Công tác hành chính tư pháp: Cấp phiếu LLTP cho 225 trường hợp. Vào 

sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp: 250 thông tin. Lập hồ sơ lý lịch tư pháp 498 hồ 

sơ. Phê duyệt, tạo trao đổi thông tin: 724 thông tin 

3.2. Công tác quản lý Luật sư; Công chứng; Giám định tư pháp; đấu giá 

tài sản; Tư vấn pháp luật; Trợ giúp pháp lý; Hòa giải thương mại; Quản tài viên 

và thừa phát lại  

Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 10/5/2023 về kết 

quả 03 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Xác minh hoạt động của Công ty Luật TNHH Hoàng Thế tại địa chỉ 460, đường 

Điện Biên, thành phố Lào Cai;  

Ban hành Báo cáo Kết quả thị hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về 

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 

                                                 
6dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh theo văn bản số 654/SYT-NVY ngày 01/4/2023 của Sở Y 

tế; dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo văn bản số 447/SNV-XDCQ ngày 19/4/2023 

của Sở Nội vụ; dự thảo Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sa Pa; giải quyết TTHC 

đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định của cơ quan THA theo văn bản số 1119/STNMT -VPĐK ngày 
25/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. giao nhiệm vụ quản lý hoạt động của Khu du lịch Quốc gia Sa Pa; dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh theo Văn bản số 746/SGDĐT-KHTH ngày 27/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo; việc uỷ quyền 

xác định giá đất cụ thể theo văn bản số 1238/STNMT-CCĐ ngày 10/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.  
702 văn bản đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; 02 văn bản xem xét áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả đối với công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng PDCI; hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực 
kế hoạch và đầu tư; hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Lào Cai; tham gia ý kiến hồ sơ 

xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Lào Cai; hồ sơ huỷ bỏ Quyết định XPVPHC số 3638/QĐ-

KPHQ của Chủ tịch UBND tỉnh. 
8văn bản số 391/STP-VBQPPL ngày 19/4/2023; văn bản số 389/STP-VBQPPL ngày 19/4/2023; văn bản số 404/STP-

VBQPPL ngày 24/4/2023; văn bản số 419/STP-VBQPPL ngày 27/4/2023; văn bản số 432/STP-VBQPPL ngày 04/5/2023; 
văn bản số 1956/UBND-TNMT ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh; văn bản số 483/STP-VBQPPL ngày 15/5/2023; văn bản số 

484/STP-VBQPPL ngày 15/5/2023  
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6. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải 

ở cơ sở 

Tổ chức 19 hội nghị cấp tỉnh và cấp huyện triển khai công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật cho 2.690 đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh và cán bộ, công chức; Bí thư chi 

bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, cán bộ, công chức tham mưu 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở của cấp huyện, cấp xã và đội 

ngũ trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân, trưởng ban công tác Mặt trận thôn/tổ dân phố thuộc 

các huyện, xã của huyện Bảo Thắng, huyện Văn Bàn, thành phố Lào Cai và thị xã Sa 

Pa.  

Biên soạn 02 chuyên đề pháp luật tuyên truyền trên Loa truyền thanh cơ sở tại 

địa bàn huyện Bảo Thắng. Xây dựng nội dung các cuốn Bản tin tư pháp số 2, Hỏi đáp 

pháp luật số 2; thông tin pháp lý số 2. 

Biên tập, đăng tải 71 tin, bài, ảnh  trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Lào 

Cai. Biên soạn 02 chuyên đề tuyên vận (tháng 5/2023: Bảo vệ trẻ em trên môi trường 

mạng; tháng 6/2023 pháp luật về thừa kế gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng hợp làm tài 

liệu tuyên truyền tại Hội nghị tuyên vận cấp xã.  

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện tuyên truyền trên sóng 

truyền hình: Xây dựng nội dung phổ biến pháp luật số tháng 5/2023 giới thiệu các văn 

bản mới và xây dựng phóng sự pháp luật về hoà giải ở cơ sở tại huyện Bảo Thắng.  

7. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Thực hiện thanh tra trực tiếp 

tại đơn vị việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với Văn 

phòng Luật sư Diệu Song, Chi nhánh Lào Cai và ban hành báo cáo kết quả thanh tra.  

8. Công tác xây dựng ngành: Thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu về cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Lào Cai. 

9. Công tác của Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản: Thực hiện ký hợp đồng là 

09 Hợp đồng9; tổ chức bán đấu giá thành 5 Hợp đồng10; tổng doanh thu 54.652.400 

đồng. Số liệu tồn chuyển tháng 5 năm 2023 là 04 Hợp đồng.  

10. Công tác của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: Tổng số vụ việc trợ 

giúp pháp lý 214 vụ11/214 lượt người; tổ chức 12 đợt truyền thông12; nội dung truyền 

thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn; lồng ghép phổ biến 

các quy định pháp luật có liên quan thuộc lĩnh vực pháp luật về Hình sự, Dân sự, Hôn 

nhân và gia đình, Đất đai.. và thực hiện tư vấn pháp luật khi có yêu cầu. 

11. Công tác của Phòng Công chứng số 1: Tổng số việc công chứng hợp đồng, 

giao dịch, bản dịch và chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký là 1.905 việc13. Phí công 

                                                 
9cụ thể: Tồn tháng 04/2023 chuyển sang: 05 Hợp đồng; tiếp nhận mới tháng 5: 04 Hợp đồng;  
10với Giá khởi điểm 1.437.251.812 đồng; Giá bán 1.559.620.000 đồng; chênh lệch 122.368.188 đồng; thù lao dịch vụ đấu 
giá,chi phí đấu giá 51.752.400 đồng; tiền bán hồ sơ tham gia ĐG 2.900.000 đồng;   
11Tư vấn pháp luật: 37 vụ việc (Hôn nhân gia đình 26; Đất đai 04; Dân sự 07). Đã thực hiện xong 37/37 vụ việc, đạt 

100%.Tham gia tố tụng: 177 vụ (Hình sự 169; Hôn nhân gia đình 08). 
12về địa bàn tổ dân phố số 1 (phường Hàm Rồng), TDP số 3 (phường Ô Quý Hồ), thôn Chu Lìn I (xã Trung Chải) thị xã Sa 
Pa; thôn Khe Chấn 1 (xã Sơn Thuỷ), thôn 2 Minh Thượng (xã Minh Lương) huyện Văn Bàn; thôn Nậm Pẻn 2 (xã Sàng Ma 

Sáo), thôn Hồng Ngài (xã Y Tý) huyện Bát Xát; thôn Sẻ Chải (xã Lùng Cải), Sín Chải (xã Tả Van Chư), Sử Chù Chải (xã 

Nậm Mòn) huyện Bắc Hà; thôn Làng Cung 3 (xã Phong Niên) huyện Bảo Thắng; thôn Ngải Thầu (xã Dìn Chin) huyện 
Mường Khương; xã Kim Sơn huyện Bảo Yên.  
13Trong đó Hợp đồng, giao dịch: 171 việc; Bản sao: 1.635 việc; Bản dịch: 100  việc;  
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chứng hợp đồng, giao dịch thu được: 122.896.000 đồng. Phí chứng thực bản sao thu 

được: 12.806.000 đồng. Thù lao công chứng hợp đồng, giao dịch thu được: 28.750.000 

đồng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1.Về ưu điểm: Công tác Tư pháp trong tháng 5/2023 đã bám sát triển khai thực 

hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác trên địa bàn tỉnh đã đạt được 

nhiều kết quả: Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được 

triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nội dung thẩm định đã bám sát 

các quy định của pháp luật, công tác thẩm định bảo đảm tính độc lập, khách quan, 

tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định. Công tác quản lý công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh để giải 

quyết nhiều vụ việc khó phức tạp; tham vấn cho các địa phương và sở ngành trong 

việc áp dụng và thực hiện hiện pháp luật .. Công tác PBGDPL đã tổ chức các hội nghị 

phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất 

lượng. Công tác trợ giúp pháp lý đều đạt kết quả tốt, không có vụ việc nào gây thiệt 

hại cho người được TGPL.  

2.Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: Trong tháng tiếp nhận nhiều hồ sơ đề nghị 

tham vấn các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị 

gửi đến có nhiều nội dung phức tạp, thời hạn gấp đòi hỏi cán bộ cần đầu tư nhiều thời 

gian nghiên cứu do khối lượng công việc nhiều và biên chế thực hiện công tác này còn 

ít. 

Trong tháng số hồ sơ trễ hẹn giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công 

Quốc gia tính từ khi tịch hợp phần mềm đến ngày 19/5/2023 của Sở Tư pháp là 18 hồ 

sơ, nguyên nhân do lỗi kỹ thuật đồng bộ giữa 02 cổng dịch công của tỉnh và dịch vụ 

công Quốc gia; công dân khai sai và gửi lại nhiều lần, các bước chuyển xử lý công 

việc quá thời gian...... 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023 

1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện các giải 

pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật; Báo cáo 

tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 06 tháng đầu năm 2023; báo cáo Kết quả thực hiện đánh giá 

tác động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị, dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổ chức tự 

kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo kết quả, đề xuất 

biện pháp xử lý kết quả kiểm tra văn bản QPPL đảm bảo đúng quy định của pháp luật; 

thực hiện biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp. 

2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính: Triển khai các hoạt động về công tác theo dõi thi hành pháp 
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luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.  

3. Công tác Hành chính - Bổ trợ tư pháp: Tiếp tục hướng dẫn triển khai thực 

hiện công tác đăng ký hộ tịch, công tác chứng thực; cập nhật, phân loại và xử lý, cung 

cấp thông tin lý lịch tư pháp; lập lý lịch tư pháp theo chức năng nhiệm vụ được giao; 

giải quyết việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân khi có yêu cầu. Kiểm tra tổ 

chức và hành nghề luật sư của chi nhánh văn phòng luật sư hoàng hà, kiểm tra công 

tác bồi thường nhà nước tại thành phố Lào Cai. 

4. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải ở 

cơ sở:  

Biên soạn nội dung các cuốn: Bản Tin Tư pháp số 2/2023; Hỏi đáp pháp luật 

số 2; thông tin pháp lý số 2. Xây dựng nội dung chuyên mục: “Nhà nước và pháp 

luật” trên sóng truyền hình; “Phổ biến kiến thức pháp luật” phát thanh bằng tiếng dân 

tộc và chuyên mục “Chính sách pháp luật” trên sóng phát thanh và sóng truyền hình 

của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai năm 2023. Thực hiện chuyên mục:  
“Giới thiệu văn bản mới”,“Pháp luật và đời sống” trên Báo Lào Cai và Báo Lào Cai 

online. Biên soạn chuyên đề tuyên vận tháng 7/2023. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra 

công tác hòa giải; kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn tiếp cận pháp luật; trình Uỷ ban 

nhân dân tỉnh ban hhành kế hoạch tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi tỉnh Lào Cai lần 

thứ IV. Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo yêu cầu 

của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai.  

5. Công tác thanh tra: Ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của 

pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với Văn phòng Luật sư Diệu Song, Chi nhánh Lào 

Cai. Chuẩn bị hồ sơ thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực 

công chứng đối với Văn phòng công chứng Tạ Thị Minh. 

6. Công tác xây dựng ngành: Ra quyết định nâng bậc lương đợt 1 năm 2023 

cho công chức, viên chức;  

7. Công tác Trợ giúp pháp lý nhà nước: Tổ chức các đợt truyền thông về trợ 

giúp pháp lý tại cơ sở; Tổ chức Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý tại 

huyện Bảo Yên. Tổ chức 01 buổi truyền thông về TGPL cho trẻ em tại Trung tâm 

công tác xã hội tỉnh. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

TGPL và công tác quản lý điều hành, quản lý cán bộ; cập nhật đầy đủ các vụ việc tham 

gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý. 

8. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh: Triển khai thực hiện tốt việc tiếp 

nhận tài sản do các đơn vị trên địa bàn ký kết các hợp đồng đấu giá tài sản với các tổ 

chức, cá nhân và tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục phối hợp với 

các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để giao đất và cấp Giấy Chứng nhận 

QSDĐ cho khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 

đất trên địa bàn tỉnh. 

9. Phòng Công chứng số 1: Chủ động phối hợp với cơ quan Tài Nguyên, hệ thống 

các Ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch 
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theo đúng quy định của pháp luật. Trao đổi tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong 

quá trình thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch tạo điều kiện cho khách hàng 

được thực hiện giao dịch nhanh chóng, hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 5, phương hướng nhiệm vụ 

tháng 6 năm 2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Trần Xuân Hưng 
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